
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN NỘI DUNG ÔN TẬP  

 TỔ SINH HỌC – CÔNG NGHỆ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

  MÔN SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

I. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Trắc nghiệm kết hợp tự luận. 

1. Trắc nghiệm: 7 điểm: 

 - Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 3 điểm (12 câu) 

 - Trắc nghiệm Đúng/Sai: 2 điểm (2 câu, 8 ý hỏi) 

 - Trắc nghiệm trả lời ngắn: 2 điểm (8 câu) 

2. Tự luận: 3 điểm. 

II. NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Nội dung chính 

- Bài 12: Thông tin giữa các tế bào 

- Bài 13: Chu kì tế bào và nguyên phân   

- Bài 14: Giảm phân 

- Bài 16: Công nghệ tế bào 

- Bài 17: Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu của vi sinh vật 

- Bài 18: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật 

- Bài 19: Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng 

- Bài 20: Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật 

 

2. Hệ thống kiến thức 

Bài 12: Thông tin giữa các tế bào 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG 

TIN 

GIỮA 

CÁC TẾ 

BÀO 

Khái niệm 

Là quá trình tế bào tiếp nhận, xử lí và trả lời 

các tín hiệu được tạo ra từ các tế bào khác. 

 

Tín hiệu truyền tin chủ yếu 

là tín hiệu hóa học. 

 Truyền tin cận tiết  

2 kiểu truyền thông tin 

 
Truyền tin nội tiết  

Các giai đoạn 

truyền  thông tin 

Đáp ứng 

 

Tiếp nhận 

 

Truyền tin nội bào 

 



Bài 13: Chu kì tế bào và nguyên phân   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 14: Giảm phân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kì đầu I 

Kì giữa I 

Kì sau I 

Kì cuối I 

Sự phát sinh 

giao tử và thụ 

tinh 

Là quá trình phân chia tế bào, số nhiễm sắc thể trong tế bào 

con giảm đi một nửa so với tế bào ban đầu 
Khái niệm 

Cơ chế nhân 

đôi và phân li 

của NST trong 

giảm phân 

Quá trình 

giảm phân 

và thụ tinh 

 

Một số nhân tố 

ảnh hưởng đến 

quá trình giảm 

phân 

Giảm phân II 

Kì trung gian 

Giảm phân I 

NST nhân đôi tạo thành NST kép 

Một TB mầm sinh 

tinh → 4 tinh trùng 

Giống nguyên phân 

Quá trình 

sinh tinh 

Quá trình 

sinh trứng 

Một TB mầm sinh 

trứng → 1 trứng + 3 

thể cực 

Sự phát 

sinh 

giao tử 

Sự thụ tinh 

Là quá trình giao tử đực đơn bội (n) kết 

hợp với giao tử cái đơn bội (n) tạo nên 

hợp tử lưỡng bội (2n) 

Nhân tố bên trong: di truyền; một số hormone sinh dục 

Nhân tố bên ngoài: Nhiệt độ, hóa chất, bức xạ, chất dinh dưỡng 

như vitamin, khoáng chất, chất chống oxi hóa, streess,… 

 

Ý nghĩa Sự phối hợp của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là cơ chế 

duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ 

 

CHU KÌ TẾ BÀO VÀ NGUYÊN PHÂN 

 

Có hai 

loại: u 

lành 

tính và 

ác tính 

Là một vòng 

tuần hoàn 

các hoạt 

động sống 

xảy ra trong 

một tế bào 

từ khi tế bào 

được hình 

thành đến 

khi tế bào 

phân chia 

thành tế bào 

mới. 

 

Gồm 2 

giai đoạn 

chính: 

kỳ trung 

gian và 

quá trình 

nguyên 

phân. 

 

Khái niệm 

sinh sản của 

tế bào 

 

Là quá trình 

các TB mới 

được tạo ra 

từ tế bào ban 

đầu, làm 

tăng số 

lượng TB và 

thay thế các 

tế bào chết 

Ý 

nghĩa 

Kết 

quả 

Cơ chế sinh sản tế bào - 

nguyên phân 

 

Chu kì tế bào 

mất kiểm soát 

gây ung thư 

 

Tình hình 

ung thư ở 

Việt Nam 

 

Phòng 

tránh 

ung 

thư 

 

Phân 

chia nhân 
gồm 4 

kì: kì 

đầu, kì 

giữa, kì 

sau và 

kì cuối 

Phân 

chia 

tế bào 

chất 

Khi chu kì tế 

bào mất kiểm 

soát sẽ dẫn 

đến rối loạn 

phân bào, các 

tế bào phân 

chia liên tục 

có thể tạo 

khối u 

Thời gian 

của chu kì 

tế bào và 

tốc độ 

phân chia 

ở mỗi loại 

tế bào là 

khác 

nhau. 

 



Bài 16: Công nghệ tế bào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17: Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu của vi sinh vật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sinh vật là các sinh vật có kích thước nhỏ bé và 

thường chỉ quan sát được bằng kính hiển vi. 

Đặc điểm: Vi sinh vật tồn tại ở khắp nơi trên Trái Đất 

và có khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng 

nhanh nên chúng sinh trưởng và sinh sản rất nhanh. 

 
VSV nhân thực: Nguyên sinh ĐV, nấm đơn 

bào, tảo đơn bào...  
Gồm 2 nhóm 

 

VSV nhân sơ: Vi khuẩn và vi khuẩn cổ. 

Khái niệm 

Phương pháp 

nghiên cứu 

Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh của VSV 

 

Phân lập VSV 

 

Nghiên cứu hình thái VSV 

 

Kiểu dinh dưỡng 

Quang tự dưỡng: VK lam, vi tảo, VK lưu huỳnh màu tía và màu lục. 

 

Hóa tự dưỡng: VK oxy hóa hydrogen, lưu huỳnh, sắt hoặc nitrrate hóa. 

Uỳnh màu tía 

Quang dị dưỡng: VK không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía. 

 

Hóa dị dưỡng: Đa số VK, vi nấm, nguyên sinh động vật. 

 

Tính toàn năng của tế bào, khả năng biệt hóa và phản biệt hóa của tế bào 

Thành tựu của 

CNTB thực 

vật 

Là một lĩnh vực của công nghệ sinh học, bao gồm các quy trình chọn tạo và 

nuôi cấy TB, mô trong ống nghiệm (in vitro) nhằm duy trì và tăng sinh tế 

bào, mô từ đó sản xuất các sản phẩm phục vụ đời sống con người. 

 

Khái niệm 

Sản xuất các chất có hoạt tính sinh học trong TBTV 

VSV 

Nhân nhanh các giống cây trồng 

Tạo giống cây trồng mới 

Nguyên lí 

Thành tựu của 

CNTB động vật 

 
Nhân bản vô tính ở động vật VSV 

 

Tạo mô, cơ quan thay thế 

Tạo dòng tế bào và động vật chuyển gen 



Bài 18: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 19: Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là quá trình hình thành các hợp chất để xây dựng và duy trì hoạt động của 

vi sinh vật, đồng thời tích lũy năng lượng. 

 

Quang tổng hợp ở vi 

sinh vật và ứng dụng 

 

Quang hợp 

(thải O2) 

Quang khử 

(không thải O2) 

 

Góp phần tạo hợp chất hữu cơ cho sinh 

giới, cung cấp O2 cho SV và con người. 

lưu huỳnh màu tía và màu lục. 

Gồm 2 nhóm 

 
Tổng hợp 

QUÁ 

TRÌNH 

TỔNG 

HỢP, 

PHÂN 

GIẢI Ở 

VI SINH 

VẬT VÀ 

ỨNG 

DỤNG 

 

Tổng hợp amino acid, protein và ứng dụng 

Tổng hợp polysaccharide, polyhydroxyalkanoate và ứng dụng 

Uỳnh màu tía 

Tổng hợp lipid và ứng dụng 

 

Tổng hợp kháng sinh và ứng dụng 

Phân giải 

Là quá trình hình thành nguyên liệu và năng lượng cung 

cấp cho quá trình tổng hợp và các hoạt động của tế bào. 

 
Phân giải protein và ứng dụng 

 

Phân giải polysaccharide và ứng dụng 

 

Lợi ích và tác hại của quá trình phân giải nhờ vi sinh vật 

 

   

Pha 

tiềm 

phát 

Khái niệm 
Các pha sinh trưởng của 

quần thể vi khuẩn trong 

hệ kín 

Sinh sản ở vi 

sinh vật nhân sơ 

 

Là sự gia 

tăng về số 

lượng tế bào 

của quần thể 

vi sinh vật 

thông qua 

quá trình 

sinh sản 

Pha 

lũy 

thừa 

(log) 

Pha 

cân 

bằng 

Pha 

suy 

vong 

Sinh sản ở vi sinh 

vật nhân thực 

 

Các yếu 

tố hóa 

học 

Các 

yếu tố 

vật lí 

Các yếu 

tố sinh 

học 

Thuốc 

kháng 

sinh 

Phân 

đôi 
Nảy 

chồi 

Hình 

thành 

bào 

tử 

Phân 

đôi 

và 

nảy 

chồi 

Sinh 

sản 

bằng 

bào 

tử vô 

tính 

Sinh sản 

bằng bào 

tử hữu 

tính 

 



Bài 20: Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Công 

nghệ 

lên 

men 

 

Công 

nghệ 

thu 

hồi 

sản 

phẩm 

Công nghệ VSV và một 

số ứng dụng VSV 

trong thực tiễn 

Một số thành tựu và dự án 

điều tra sản phẩm thương mại 

của công nghệ VSV 

Ngành nghề liên quan đến 

công nghệ VSV và triển 

vọng của công nghệ VSV 

Chăm 

sóc 

sức 

khỏe 

cộng 

đồng 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Chế 

biến và 

bảo 

quản 

thực 

phẩm 

Bảo 

vệ môi 

trường 

Là ngành khoa 

học nghiên và 

ứng dụng các 

VSV trong 

công nghiệp để 

sản xuất các 

sản phẩm phục 

vụ đời sống 

con người. 

Cơ 

sở 

khoa 

học 

Ứng 

dụng 

trong 

thực 

tiễn 

Thành 

tựu  

Điều 

tra sản 

phẩm 

thương 

mại  

Triển 

vọng  

Một số 

ngành 

nghề liên 

quan đến 

công 

nghệ vi 

sinh và 

triển 

vọng 

Viện 

nghiên 

cứu 

Quản 

lí nhà 

nước 

Các ngành khác: 

- Chế biến 

- Chăn nuôi 

- Trồng trọt 

- Y – dược  

- Môi trường 

- Hóa chất 

- Các ngành công 

nghiệp khác 

Các 

nhà 

máy 


